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   Căn cứ pháp lý 

Tình hình thẩm định, chứng nhận Tổ chức  

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT 
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Các kết quả đạt đƣợc 
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    Định hƣớng trong thời gian tới  
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Căn cứ pháp lý 

  

 

 

1. Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005:  

− Khoản 3 Điều 97 

2. Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014:   

− Điều 126 

3. Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013; Nghị 

định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính 

phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trƣờng;  

4. Thông tƣ số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03/12/2013; Thông tƣ số 

19/2015/TT-BTNMT ngày 23/04/2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trƣờng và mẫu giấy chứng nhận;  

5. Thông tƣ số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, 

lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng. 



Căn cứ pháp lý 

2. Căn cứ đánh giá, thẩm định 

• Điều kiện về pháp nhân, lĩnh vực hoạt động 

- Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP. 

- Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.  

• Điều kiện về nhân lực thực hiện 

- Khoản 2 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP. 

- Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. 

• Điều kiện về trang thiết bị, phƣơng pháp và cơ sở vật chất thực 

hiện hoạt động quan trắc môi trƣờng 

- Khoản 3 Điều 9 và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP. 

-Khoản 3 Điều 8 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. 

 



Căn cứ pháp lý 
2. Căn cứ đánh giá, thẩm định 

Về phƣơng pháp thử: 

 - Khoản 3 Điều 9 và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP  

- Khoản 3 Điều 8 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP  

(Đảm bảo độ chính xác và theo đúng phương pháp quan trắc, phân tích do  

Bộ TN&MT quy định). 

+ Không khí xung quanh và môi trƣờng lao động: Thông tƣ số 28/2011/TT-

BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT;  QCVN 06:2008/BTNMT 

+ Khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT ; QCVN 20:2009/BTNMT; QCVN 

21:2009/BTNMT; QCVN 22:2009/BTNMT ; QCVN 23:2009/BTNMT; QCVN 

30:2010/BTNMT; QCVN 34:2010/BTNMT ; QCVN 52:2013/BTNMT,.. 

+ Tiếng ồn: Thông tƣ số 28/2011/TT-BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT 

+ Độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT 

+ Nƣớc mặt: Thông tƣ số 29/2011/TT-BTNMT; QCVN 08:2009/BTNMT; 

QCVN 38:2011/BTNMT; QCVN 39:2011/BTNMT. 

 

 

 

 

 



Căn cứ pháp lý 
2. Căn cứ đánh giá, thẩm định 

Về phƣơng pháp thử (tiếp) 

+ Nƣớc dƣới đất: Thông tƣ số 30/2011/TT-BTNMT; QCVN 08:2009/BTNMT;  

+ Nƣớc biển: Thông tƣ số 31/2011/TT-BTNMT; QCVN 10:2009/BTNMT; 

+ Nƣớc mƣa: Thông tƣ số 32/2011/TT-BTNMT;  

+ Nƣớc thải: QCVN 14:2008/BTNMT; QCVN 28:20111/BTNMT; QCVN 40: 

2012/BTNMT… 

+ Đất: Thông tƣ số 33/2011/TT-BTNMT; QCVN 03:2008/BTNMT; QCVN 

15:2008/BTNMT;  

+ Trầm tích: QCVN 43:2012/BTNMT;  

+ Bùn thải: QCVN 50:2013/BTNMT;  

+ Chất thải: QCVN 07:2009/BTNMT;  

- Thông tƣ số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ 

TN&MT quy định việc bảo đảm chất lƣợng và kiểm soát chất lƣợng hoạt động 

quan trắc môi trƣờng. 

 

 

 

 

 



2. Quy trình thẩm 

định phục vụ việc 

cấp, gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy 

chứng nhận 

Căn cứ pháp lý 

Tổ chức nộp hồ sơ 

và phí thẩm định

Kiểm tra tính đầy đủ

 & hợp lệ

Xem xét hồ sơ

Đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ 

chức

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định

Kết luận, kiến nghị TCMT quyết định 

cấp chứng nhận/không chứng nhận

Kiểm tra, giám sát 

(định kỳ, đột xuất)

Điều chỉnh nội dung GCN

(mở rộng, thu hẹp, thay đổi lĩnh vực, phạm vi)

Gia hạn, điều chỉnh nội dung GCN

Đầy đủ, 

hợp lệ

Chưa đầy 

đủ, hợp lệ



Tổ chức đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (GCN)

Tổ chức nộp hồ sơ 

và phí thẩm định

Kiểm tra tính đầy đủ

 & hợp lệ

Xem xét hồ sơ

Đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ 

chức

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định

Kết luận, kiến nghị TCMT quyết định 

cấp chứng nhận/không chứng nhận

Kiểm tra, giám sát 

(định kỳ, đột xuất)

Điều chỉnh nội dung GCN

(mở rộng, thu hẹp, thay đổi lĩnh vực, phạm vi)

Gia hạn, điều chỉnh nội dung GCN

Tổ chức nộp văn bản đề nghị 

cấp lại GCN và phí thẩm định

Thành lập Hội đồng thẩm định

Xem xét hồ sơ

Ra Quyết định cấp

GCN

Ra Quyết định không cấp GCN và 

và thông báo cho tổ chức biết

Đầy đủ, 

hợp lệ

Chưa đầy 

đủ, hợp lệ

Đạt

Không đạt

Hồ sơ năng lực không 

còn gía trị

Hồ sơ năng lực còn 

gía trị

Căn cứ pháp lý 

2. Quy trình 

thẩm định phục 

vụ việc cấp lại 

giấy chứng nhận 



Tình hình thực hiện thẩm định, chứng nhận 

1. Tiếp nhận Hồ sơ và Đơn đề nghị chứng nhận 

TT Khu vực địa lý 
Số lƣợng  

Hồ sơ 

1 Đồng bằng sông Hồng 59 

2 Trung du và miền núi phía Bắc 14 

3 Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 30 

4 Tây Nguyên 06 

5 Nam Bộ 49 

  Tổng cộng: 158 

Phân loại Hồ sơ đã tiếp nhận theo khu vực địa lý 



Đồng bằng 

sông Hồng, 59 

Trung du và 

miền núi phía 

Bắc, 14 

Bắc Trung Bộ 

và duyên hải 

miền Trung, 30 

Tây Nguyên, 6 

Nam Bộ, 49 

Phân loại Hồ sơ đã tiếp nhận theo khu vực địa lý 



Tình hình thực hiện thẩm định, chứng nhận 

1. Tiếp nhận Hồ sơ và Đơn đề nghị chứng nhận (tính đến ngày 

30/5/2015) 

Phân loại Hồ sơ đã tiếp nhận theo loại hình của Tổ chức 

TT Loại hình của Tổ chức 
Số lƣợng 

hồ sơ 

1 
Tổ chức thuộc Mạng lƣới các Trạm Quan trắc môi trƣờng quốc 

gia 
10 

2 Trung tâm Quan trắc môi trƣờng thuộc Sở TN&MT địa phƣơng 42 

3 Tổ chức thuộc Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL địa phƣơng 17 

4 
Tổ chức thuộc các Sở, ban, ngành khác; Tổ chức chính trị-xã 

hội 
46 

5 
Doanh nghiệp tƣ nhân, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH một 

thành viên... 
41 

6 Văn phòng đại diện của tổ chức nƣớc ngoài tại Việt Nam 02 

  Tổng cộng 158 



Phân loại Hồ sơ đã tiếp nhận theo loại hình của Tổ chức 



Tình hình thực hiện thẩm định, chứng nhận 

2. Tình hình đánh giá, chứng nhận (tính đến ngày 30/5/2015) 

TT Khu vực địa lý 

Số lƣợng  

Hồ sơ  

tiếp nhận 

Số Tổ chức  

đã kiểm tra,  

đánh giá 

Số Tổ 

chức  

đã thẩm 

định 

Số Tổ 

chức  

đã cấp 

GCN 

1 Đồng bằng sông Hồng 59 37 34 33 

2 
Trung du và miền núi 

phía Bắc 
14 10 09 09 

3 
Bắc Trung bộ và duyên 

hải miền Trung 
30 18 17 17 

4 Tây Nguyên 06 03 03 03 

5 Nam Bộ 49 34 31 30 

  Tổng cộng: 158 102 94 92 

Phân loại Hồ sơ đã tiếp nhận theo khu vực địa lý 



Tình hình thực hiện thẩm định, chứng nhận 

2. Tình hình đánh giá, chứng nhận (tính đến ngày 30/5/2015) 



Danh sách các Tổ chức đã đƣợc chứng nhận 

Tính đến 30/5/2015 đã có 92 Tổ chức đã đƣợc chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dich vụ quan trắc môi trƣờng. Danh 
sách các Tổ chức đƣợc chứng nhận đƣợc cập thƣờng xuyên 
trên cổng thông tin điện tử: 

http://vea.gov.vn/vn 

http://www.quantracmoitruong.gov.vn 

 

 

http://vea.gov.vn/vn
http://vea.gov.vn/vn
http://www.quantracmoitruong.gov.vn/


Bản đồ phân bố các Tổ 
chức đƣợc thẩm định, 
chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trƣờng 
theo tỉnh/thành phố 

 

• Chú thích: 

- Màu đỏ: 25 tỉnh/thành 
phố chƣa có Tổ chức 
đƣợc thẩm định, chứng 
nhận; 

- Màu vàng: 38 
tỉnh/thành phố đã có Tổ 
chức đƣợc thẩm định, 
chứng nhận. 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 

  

 

 

- Hồ sơ năng lực đƣợc lập còn thiếu thông tin, chƣa làm rõ lĩnh vực và phạm vi 

đề nghị chứng nhận (thiếu bằng cấp của Người đứng đầu; không đăng ký lấy 

mẫu, QT hiện trường; danh mục thiết bị không đủ để thực hiện QT&PT các 

thông số đề nghị chứng nhận; đăng ký thông số, ví dụ COD, trong thành phần 

Nước mà không rõ loại mẫu Nước là Nước mặt, Nước biển, Nước thải…) 

- Pháp nhân của một số Tổ chức chƣa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 

Điều 9 và Điều 10, Nghị định số 27/2013/NĐ-CP  

 Chẳng hạn, chỉ có chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực đăng ký kinh doanh về: tƣ 

vấn môi trƣờng; tƣ vấn lập báo cáo môi trƣờng; tƣ vấn đánh giá tác động môi 

trƣờng….; 

- Diện tích, trụ sở của một số Tổ chức còn chật hẹp: không đủ để bố trí các phần 

diện tích đặc thù (kho hóa chất, phòng cân phân tích, phòng phân tích vi sinh...); 

- Cán bộ của một số Tổ chức còn chƣa đáp ứng yêu cầu về chuyên ngành đào tạo 

và kinh nghiệm công tác;  

- Công tác QA/QC chƣa đƣợc quan tâm, chú trọng thực hiện. Nhiều Tổ chức 

không có kế hoạch, thực hiện và đánh giá việc thực hiện mẫu QC; 

3. Một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại  



- Diện tích, trụ sở của một số Tổ chức còn chật hẹp: không đủ để bố trí các 

phần diện tích đặc thù (kho hóa chất, phòng cân phân tích, phòng phân 

tích vi sinh...); 

Tình hình thẩm định, chứng nhận 
3. Một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại (tiếp) 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 

  

 

 

3. Một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại (tiếp) 

- Phƣơng pháp QT&PT các thông số môi trƣờng đề nghị chứng nhận  không 

tuân thủ các quy định của Bộ TN&MT; chƣa phù hợp với phạm vi áp dụng của 

phƣơng pháp; hoặc phƣơng pháp áp dụng đã hết hiệu lực, đã đƣợc thay thế, 

thiếu phƣơng pháp xử lý mẫu (Đất, trầm tích, bùn thải, CTR)…. 

- Một số thông số Tổ chức đề nghị chứng nhận nhƣng kết quả đánh giá không 

đạt do thiết bị đƣợc đầu tƣ chƣa bảo đảm thực hiện các hoạt động lấy mẫu, đo 

đạc ngoài hiện trƣờng; xử lý và phân tích trong phòng thí nghiệm theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật tại các Thông tƣ, QCVN hiện hành: 

 Bơm lấy mẫu bụi, khí không đạt yêu cầu về lƣu lƣợng;  

 AAS chỉ có ngọn lửa, không có lò graphit;  

 Có thiết bị phân tích CTR/CTNH nhƣng không có thiết bị phá mẫu/xử lý 

mẫu; …. 

- Một số Tổ chức đã đầu tƣ thiết bị đắt tiền, hiện đại nhƣng chƣa đề nghị 

chứng nhận do: chƣa sử dụng, chƣa sử dụng thành thạo hoặc không có khách 

hàng yêu cầu (lấy mẫu isokinetic, ICP/MS, ICP OES, GC/MS, GC/ECD, 

GC/FID, GC/MSMS…). 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 

  

 

 

3. Một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại (tiếp) 

- Việc đánh giá phƣơng pháp (verification), xác nhận giá trị sử dụng 

của phƣơng pháp (validation) chƣa đầy đủ cho các nền mẫu môi 

trƣờng - thƣờng chỉ làm trên mẫu trắng nên công bố MDL, U chƣa 

chính xác…; 

- Các PTN thƣờng công bố MDL tốt hơn nhiều so với phƣơng pháp 

tiêu chuẩn; 

- SOP viết còn sơ sài, không đầy đủ thông tin do chỉ lấy nội dung của 

phƣơng pháp tiêu chuẩn đƣa vào;  

- Một số thông số môi trƣờng đƣợc Bộ TN&MT quy định trong các 

Thông tƣ, QCVN và Tổ chức có thiết bị và khả năng phân tích (Dƣ 

lƣợng TBVTV, Dầu mỡ…) nhƣng Tổ chức không đăng kí chứng nhận. 

Trong khi Tổ chức lại đăng ký những thông số không thuộc phạm vi 

chứng nhận của Bộ TN&MT (theo yêu cầu của khách hàng); 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 

  

 

 

- Hoạt động quan trắc tại hiện trƣờng không để lại bằng chứng 

thực hiện (thiếu Biên bản, nhật ký lấy mẫu; Biên bản đo, thử 

nghiệm tại hiện trƣờng; Biên bản thực hiện mẫu QC, đo dung 

dịch chuẩn…).  

- Nhật ký quan trắc hiện trƣờng còn sơ sài, thiếu các thông tin cơ 

bản về phƣơng pháp quan trắc, lƣu lƣợng hút mẫu, thời gian lấy 

mẫu, lấy mẫu tổ hợp hay mẫu đơn, phƣơng pháp bảo quản (lạnh, 

hóa chất...), điều kiện thời tiết lúc quan trắc,…  

3. Một số vấn đề hạn chế, tồn tại (tiếp) 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 
3. Một số vấn đề hạn chế, tồn tại (tiếp) 



- Phiếu trả kết quả: khá nhiều PTN còn nhầm lẫn MDL, LOQ và RL nên phiếu trả 

kết quả nhiều khi không đồng nhất RL, thậm chí còn viết KPH mà có hoặc không 

có giải thích; không có thông tin về điều kiện tiêu chuẩn (250C, 1 atm...); 

Tình hình thẩm định, chứng nhận 

3. Một số vấn đề hạn chế, tồn tại (tiếp) 

 

 

 

 



-Thiếu bằng chứng, hồ sơ thực 

hiện quá trình phân tích, xử lý số 

liệu trong PTN (thiếu Biên bản 

thử nghiệm, tính toán kết quả; 

không lƣu trữ và truy xuất đƣợc 

dữ liệu gốc...);  

- Phiếu trả kết quả cho khách 

hàng còn thiếu thông tin về 

phƣơng pháp QT&PTMT; 

Tình hình thẩm định, chứng nhận 

3. Một số vấn đề hạn chế, tồn tại (tiếp) 



Tình hình thẩm định, chứng nhận 

  

 

 

3. Một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại (tiếp) 

- Phân tích mẫu CTNH, CTR: thiếu phƣơng pháp, thiết bị xử lý mẫu; 

- Phân tích mẫu kim loại nặng Pb và Cd, sử dụng AAS_chế độ Flame đo 

trức tiếp không đảm bảo độ nhạy theo quy định tại các QCVN hiện hành; 

- Thông số vi sinh: thực hiện theo một phƣơng pháp (ví dụ, phƣơng pháp 

màng) nhƣng trả kết quả theo đơn vị đo của một phƣơng pháp khác 

(phƣơng pháp ống) hoặc thực hiện theo phƣơng pháp ống nhƣng trả kết 

quả với đơn vị là 0 MPN...; 

- Việc hiệu chuẩn thiết bị chƣa đƣợc thực hiện tốt:  

 Sử dụng nhiều hơn 1 bộ thiết bị để QT&PT nhƣng chỉ hiệu chuẩn 1 

thiết bị;  

 Tem và GCN hiệu chuẩn đã hết hiệu lực;  

 Các điểm nồng độ hiệu chuẩn quá xa so với giá trị mẫu môi trƣờng;  

 Chọn đơn vị hiệu chuẩn không có đủ điều kiện thực hiện... 

 



Kết quả đạt đƣợc 
 - Nâng cao chất lƣợng của hoạt động quan trắc môi trƣờng nói chung 

và của hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng nói riêng; 

 - Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ của các tổ chức thực 
hiện quan trắc môi trƣờng về tầm quan trọng của chất lƣợng số liệu 
quan trắc môi trƣờng;  

 - Công tác đảm bảo chất lƣợng và kiểm soát chất lƣợng trong quan 
trắc môi trƣờng đƣợc quan tâm, thực hiện tốt hơn; 

 - Chấn chỉnh lại hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng vốn rất lộn 
xộn trong thời gian trƣớc đây;  

 - Tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh và sân chơi bình đẳng cho 
các tổ chức cung cấp hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng; 

 - Sàng lọc các tổ chức không có đủ điều kiện nhƣng vẫn tham gia 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do trƣớc đây chủ yếu chỉ 
cạnh tranh về giá;  

 - Tạo cơ sở để thực hiện đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ công; 

 - Góp phần thực hiện tốt chủ trƣơng xã hội hóa hoạt động quan trắc 
môi trƣờng. 



Định hƣớng trong thời gian tới 

- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 127/2014/NĐ-CP và Thông tƣ số 

19/2015/TT-BTNMT 



Định hƣớng trong thời gian tới 

- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 127/2014/NĐ-CP và Thông tƣ số 

19/2015/TT-BTNMT 



Định hƣớng trong thời gian tới 

 - Tổ chức việc đánh giá, kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần hoặc 

kiểm tra đột xuất khi cần thiết nhằm bảo đảm mọi hoạt động của 

tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng đã đƣợc chứng 

nhận đƣợc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về chứng 

nhận. 

   - Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 theo 

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 

1209/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2015 của Bộ trƣởng Bộ TN&MT 

ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ 

TN&MT năm 2015, định hƣớng đến năm 2020. 

   - Tiếp tục tham mƣu cho Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng ban hành các Văn bản QPPL, tăng cƣờng đào tạo/tập 

huấn kỹ thuật trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng. 



 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Cơ quan thường trực thẩm định: 

- Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường 

- Email: tothuongtruc27@cem.gov.vn; 

- Website: http://www.quantracmoitruong.gov.vn 
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